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Bảo tàng 
Quân khu V

HV Âm
nhạc Huế

Bảo tàng 
Quân khu IV

T rường CĐMT  trang trí 
Đồng Nai - CS 1

Bảo T àng  Hải 
Dương Học

Bảo tàng HCM 
chi nhánh QK V
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chi nhánh QK IX

BT VH các Dân
tộc Việt Nam
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nhiên DHMT

Bảo tàng HCM chi 
nhánh Bình T huận

T rường CĐVHNT
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Bảo tàng 
Quân đoàn 3

Bảo tàng 
Quân đoàn 1

Bảo tàng HCM chi 
nhánh T hừa T hiên Huế

Bảo tàng 
Quân khu II

Bảo tàng HCM chi nhánh 
Gia Lai và Kon T um

Bảo tàng 
QK III

Bảo tàng Quân 
chủ ng Hải quân
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Nhà hát CMNDG 
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KHU VỰC TRUNG TÂM HÀ NỘI

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cơ sở văn hóa

Bảo tàng
T hư viện
Điện ảnh
Nghệ thuật biểu diễn

Làng văn hóa

Cơ sở nghiên cứu đào tạo
Cơ sở sản xuất phim
T riển lãm  văn hóa, nghệ thuật

Cơ sở số hóa dữ liệu văn hóa

&WI
&I
&I
$1

#

&I
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1. Bảo tàng lịch sử Quốc g ia - CS1
2. Bảo tàng Lịch sử Quốc g ia - CS2
3. Bảo T àng  Địa Chất
4. Bảo tàng Biên phòng
5. Bảo tàng Mặt trận T ổ quốc Việt Nam
6 .Bảo tàng Công  An Hà Nội
7. Bảo tàng Công  nhân và Công  đoàn Việt Nam
8. Bảo tàng Công  An Nhân Dân
9. Bảo T àng  Phụ Nữ Việt Nam
10. Bảo tàng  Lịch sử Quân sự Việt Nam
11. Bảo tàng  Mỹ thuật Việt Nam  - CS1
12. Bảo tàng  Hồ Chí Minh
13. Bảo tàng  Chiến thắng  B52 (Bộ T ư lệnh T hủ  đô)
14. Bảo tàng  Binh chủ ng T hông  tin liên lạc
15. Bảo tàng  Mỹ thuật Việt Nam  - CS2
16. Bảo tàng  Bưu điện
17. Bảo tàng  Binh chủ ng Pháo binh
18. Bảo tàng  Dân tộc học Việt Nam
19. Bảo tàng  T hiên nhiên Việt Nam
20. Bảo tàng  Binh chủ ng T ăng  thiết g iáp
21. Bảo tàng  Hoá học
22. Bảo tàng  Binh chủ ng Công  binh
23. Bảo tàng  Văn học Việt Nam
24. Bảo tàng  Vũ khí (Kỹ thuật)
25. Bảo T àng  Báo Chí Việt Nam
26. Bảo T àng  Hậu Cần
27. Bảo T àng  Lịch sử Quân sự Việt Nam
28. Bảo tàng  Quân chủ ng  Phòng  không  – Không  quân
29. Bảo tàng  T ổng  Cục II
30. Bảo T àng  T uổi T rẻ Việt Nam
31. Bảo tàng  Đường  Hồ Chí Minh
32. Bảo T àng  T ài Ng uyên Rừng  Việt Nam
33. Bảo tàng  Binh chủ ng Đặc công
34. T hư viện Quốc g ia Việt Nam
35. Rạp chiếu phim  quân đội
36. T rung  tâm  Chiếu phim  Quốc g ia
37. Nhà hát T uồng  Việt Nam  cơ sở 2
38. Nhà hát ng hệ thuật đương  đại Việt Nam  - CS2
39. Nhà hát Lớn Hà Nội
40. Nhà hát Kịch Việt Nam
41. Nhà hát Hồ Gươm
42. Liên đoàn xiếc Việt nam
43. Nhà Hát T uổi T rẻ - CS1
44. Nhà hát T uổi trẻ - CS2

45. Nhà hát Cải lương  Việt Nam
46. Nhà hát Múa rối Việt Nam
47. Nhà hát Ca m úa nhạc Việt Nam  - CS1
48. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
49. Nhà hát Chèo Việt Nam  - CS2
50. Nhà hát Ng hệ thuật Đương  đại Việt Nam  - CS1
51. Dàn Nhạc Giao Hưởng  Việt Nam
52. Nhà hát Chèo Việt Nam  - CS1
53. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam  - CS2
54. Nhà hát T uồng  Việt Nam  - CS1
55. T rường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
56. Học viện Âm  nhạc quốc g ia Việt Nam
57. T rường Đại học Văn hóa Hà Nội
58. Học viện Âm  nhạc quốc g ia Việt Nam  - Viện Âm  nhạc
59. Học viện Múa Việt Nam
60. T rường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
61. T rường T rung  cấp Ng hệ thuật Xiếc và T ạp k ỹ Việt Nam
62. T rường Cán bộ quản lý  Văn hóa, T hể thao và Du lịch
63. T rung  tâm  Điện ảnh T hể thao và Du lịch Việt Nam
64. T rung  tâm  Kỹ thuật điện ảnh Việt Nam  - CS1
65. T rung  tâm  Kỹ thuật điện ảnh Việt Nam  - CS2
66. T rung  tâm  T riển lãm  Văn hóa Ng hệ thuật Việt Nam  - Nhà làm  việc
67. T rung  tâm  T riển lãm  Văn hóa Ng hệ thuật Việt Nam  - Nhà triễn lãm
68. T rung  tâm  T riển lãm  Việt Nam
69. T rung  T âm  Công Ng hệ T hông  T in
70. Viện văn hóa ng hệ thuật quốc g ia Việt Nam  - CS1
71. Viện phim  Việt Nam  - CS1
72. Viện Bảo T ồn Di tích
73. T rường Quay Cổ Loa
74. Viện phim  Việt Nam  - Khu lưu trữ tư liệu hình ảnh động  Quốc g ia
75. Làng  văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam
76. Bảo tàng  Chiến dịch Hồ Chí Minh
77. Bảo tàng  Hồ Chí Minh chi nhánh T hành phố Hồ Chí Minh
78. Bảo tàng  Quân k hu VII (Lực lượ ng  vũ trang  m iền Đông Nam  Bộ)
79. T rường Đại học Mỹ thuật T P. Hồ Chí Minh
80. T rường T rung  cấp Múa T P. Hồ Chí Minh
81. Nhạc viện T P Hồ Chí Minh
82. T rường Đại học Sân khấu - Điện ảnh T P. Hồ Chí Minh
83. T rường Đại học Văn hóa T P. Hồ Chí Minh
84. Viện Văn hóa Ng hệ thuật Quốc g ia Việt Nam  
- Phân viện tại T P. Hồ Chí Minh - CS1
85. Viện Văn hóa Ng hệ thuật Quốc g ia Việt Nam  
- Phân viện tại T P. Hồ Chí Minh - CS2
86. Viện phim  Việt Nam  - Nhà Văn hóa điện ảnh

GHI CHÚ  CƠ  SỞ VĂN HÓA ĐÁNH SỐ TRÊN BẢN ĐỒ

&̀ Cơ sở văn hóa định hướng

1. Quảng trường  trung  tâm  và T ượ ng  đài Bác Hồ 
2. T rung  tâm  T riển lãm  văn hóa nghệ thuật và 
Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Kiên Giang
3. Công  trình văn hóa biểu tượ ng  chủ  quyền Việt Nam , T u bổ 
tôn tạo 3 công  trình Văn hóa phục vụ dân sinh tại đặc khu T hổ Châu
4. Xây dựng  tổ hợ p Bảo tàng  – T hư viện tỉnh
5. Quảng trường  Phan Ng ọc Hiển
6. Di tích Quốc g ia đặc biệt Chiến trường  Điện Biên Phủ
7. T rung  tâm  văn hoá tỉnh Điện Biên 
8. Nhà hát tỉnh Điện Biên
9. T hư viện tổng  hợ p tỉnh Điện Biên
10. Cung  văn hoá T ây Bắc
11. Xây dựng  T rung  T âm  dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể
12. Bảo tàng  Hà T ĩnh
13. Nhà hát Ng hệ thuật T ruyền thống  tỉnh Hà T ĩnh
14. Nhà hát Phố Hiến
15. Cung  Văn hóa T hiếu nhi tỉnh
16. Khu Đại học T ok yo
17. Bảo tàng  T rường  Sa
18. Bảo tàng  Ye rsin
19. Bảo tàng  tổng  hợ p tỉnh Khánh Hòa
20. Bảo tàng  tỉnh 
21. T rung  tâm  Văn hóa và T riển lãm  tỉnh Lạng  Sơn
22. Bảo tàng  tỉnh Lạng  Sơn
23. T hư viện tỉnh Lạng Sơn
24. T rung  tâm  Văn hóa và T riển lãm  
25. Nhà hát ng hệ thuật tỉnh Lào Cai

26. T ổ hợ p Bảo tàng  - T hư viện tỉnh
27. Không  gian văn hóa – du lịch Đất T ổ 
28. T ổ hợ p Bảo tàng  – T hư viện tỉnh Quảng  Ng ãi 
29. Bảo tàng  quốc gia “Ký ức chiến tranh và khát vọng  hòa bình”
30. Nhà hát tỉnh Sơn La
31. Rạp chiếu phim  tỉnh Sơn La
32. Hệ thống  Bảo tàng  tỉnh Sơn La (g ắn Di tích QGĐB Nhà tù Sơn La)
33. T rung  tâm  Văn hóa tỉnh T ây Ninh
34. Xây dựng  Bảo tàng  tỉnh T ây Ninh
35. Xây dựng  T hư viện tỉnh T hái Ng uyên
36. T rung  tâm  Văn hóa tỉnh T hanh Hóa
37. Bảo tàng  tỉnh T hanh Hóa
38. Bảo tàng  Lịch sử T P. Huế
39. Bảo tàng  Cổ vật Cung  đình Huế
40. T rung  tâm  T riển lãm  văn hóa, ng hệ thuật quốc g ia tại Huế
41. Bảo tàng  Văn hóa vùng  Đồng bằng  sông  Cửu Long
42. T rung  tâm  Văn hóa thành phố Cần T hơ
43. Nhà hát thành phố Cần T hơ
44. T rung  tâm  chiếu phim  – sản xuất phim
45. T rung  tâm  Văn hóa – thể thao tỉnh
46. T rung  tâm  văn hóa – nghệ thuật dân tộc vùng  Cao ng uyên đá
47. Không  gian biểu diễn ng hệ thuật dân tộc Mông  – Dao – Lô Lô
48. T rung  tâm  g iao lưu văn hóa quốc tế tại Đồng  Văn
49. Không  gian văn hóa cộng  đồng  T ày – Dao k ết hợ p du lịch
50. T rung  tâm  Di sản địa chất – văn hóa vùng  m iền núi phía Bắc
51. T rung  tâm  văn hóa các dân tộc T ày – Dao – Pà T hẻn vùng  Đông Bắc
52. T rung  tâm  Văn hóa - Ng hệ thuật vùng  Đồng  bằng  sông  Cửu Long

GHI CHÚ  CƠ  SỞ VĂN HÓA ĐỊNH HƯ ỚNG ĐÁNH SỐ TRÊN BẢN ĐỒ


